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          Chợ Mới, ngày      tháng 02 năm 2025 
  

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện thiết bị 

văn phòng năm 2025 
 

Kính gửi: Các cơ sở, Trung tâm thiết bị máy văn phòng 
 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay 

thế linh kiện thiết bị văn phòng năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau: (Chi 

tiết yêu cầu theo Phụ lục I đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kính mời các cơ sở, Trung tâm thiết bị máy 

văn phòng có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên gửi 

báo giá bản có dấu đỏ về Phòng Hành chính - Tổng hợp trước ngày 21 tháng 02 năm 

2025 hoặc báo giá bản chụp về địa chỉ gmail: ttythcm@backan.gov.vn 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. số điện thoại: 0209 3864 086./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (báo giá); 

- Phòng KHNV (Đăng tải cổng TTĐT); 

- Phòng HCTH + Bộ phận kế toán; 

- Lưu: VT, KT, HC-TH (Dương). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Đình Viết 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

PHỤ LỤC I 

Yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện, thiết bị văn phòng 

(Kèm theo thư mời số:             /TM-TTYT, ngày 18/02/2025) 
 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2025 

Nội dung: Bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện, thiết bị văn 

phòng. 

2. YÊU CẦU  

2.1.Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Hạch toán tài chính độc lập. 

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

2.2.Yêu cầu:  

Báo giá bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện, thiết bị văn phòng 

Số 

TT 
Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 
Gạt mực máy in tương thích 

HP 12A/49A/05A 

- Chất liệu cao su và sắt 

- Dùng cho máy in: Canon 

2900/ 3300/HP 1010/ 1020… 

Dùng để gạt mực  

Cái 50 

2 
Gạt từ máy in tương thích HP 

12A/49A/05A 

- Chất liệu cao su và sắt 

- Dùng cho máy in: Canon 

2900/ 3300/HP 1010/ 1020… 

Dùng để gạt mực  

Cái 50 

3 Trục từ HP 1010 (12A) 

Chất liệu cao su và sắt 

Dùng cho máy in: Canon 2900/ 

3300/HP 1010/ 1020… 

Dùng để gạt mực  

Cái 50 

4 Trục sạc máy in H 1010 

Chất liệu cao su và sắt 

Dùng cho máy in: Canon 2900/ 

3300/HP 1010/ 1020… 

Dùng để gạt mực  

Cái 40 

5 Trống máy in YADW-1010 

Dùng cho máy: dùng cho hộp 

mực máy in Canon 2900/ 3300/ 

HP 1010/ 1020…. 

Cái 100 

6 
Hộp mực in có mực CBT-

Q2612A 

- Dùng cho máy: dùng cho hộp 

mực máy in Canon 2900/ 3000/ 

HP 1010/ 1020…. 

- Màu sắc: Đen trắng 

- Số trang in: 2000 Trang A4 

với bản in có độ phủ mực 5% 

Hộp 40 



7 Cạc Formater máy in  2900 

Main kết nối giữa máy in với 

máy tính, để thực hiện lệnh in 

dùng cho máy in Canon 

2900/3000 

Cái 5 

8 Hộp quang máy in 

Điều khiển cường độ phát xạ 

laser cũng như motor lệch tia để 

vẽ hình ảnh điện từ lên trống in 

hình dùng cho máy in: Canon 

2900/3000…. 

Cái 4 

9 Main hộp quang máy in 
Main điều khiển dùng cho máy 

in: Canon 2900/3000…. 
Cái 4 

10 
Phim sấy máy in H 2035 

(CET2706) 

Chức năng chính là sấy khô 

mực (mực bột) trên bản in đối 

với máy in laser hay máy in sử 

dụng công nghệ in laser, giúp 

cho bản in rõ nét , không bị 

dính mực trên giấy 

Cái 20 

11 
Phim sấy máy in H 1200/1020 

(BL) 

Chức năng chính là sấy khô 

mực (mực bột) trên bản in đối 

với máy in laser hay máy in sử 

dụng công nghệ in laser, giúp 

cho bản in rõ nét , không bị 

dính mực trên giấy 

Cái 20 

12 

Lô sấy máy in, model 

12A/1010 (Baodinh 

Laisheng), mới 100% 

Chức năng chính là sấy khô 

mực (mực bột) trên bản in đối 

với máy in laser hay máy in sử 

dụng công nghệ in laser, giúp 

cho bản in rõ nét , không bị 

dính mực trên giấy 

Cái 20 

13 Lô ép máy in 

Chất liệu cao su và sắt, dùng để 

ép mực vào giấy 

Dùng cho máy in: Canon 2900/ 

3300/HP 1010/ 1020… 

Cái 20 

14 Lô ép máy in H-1010 

Chất liệu cao su và sắt, dùng để 

ép mực vào giấy 

Dùng cho máy in: Canon 2900/ 

3300/HP 1010/ 1020… 

Cái 20 

15 Cáp máy in 1,5m 

Độ dài: 1.5m dùng để kết nối 

máy in với máy tính 

Màu sắc: Đen, xanh 

Điện áp hoạt động : 5V 

Chuẩn USB 2.0 

Cái 20 



16 

Cáp USB 2.0  máy in dài1.5M 

Vention Model: VAS-A16-

B150 

Độ dài: 1.5m dùng để kết nối 

máy in với máy tính 

Màu sắc: Đen, xanh 

Điện áp hoạt động : 5V 

Chuẩn USB 2.0 

Cái 10 

17 Bộ chia máy in 1 ra 2 

Dùng để chia 1 máy in để dùng 

2 máy tính, chất liẹu vỏ nhựa 

hoặc sắt 

Cái 5 

18 Bộ chia máy in 1 ra 4 thường 

Dùng để chia 1 máy in để dùng 

4 máy tính, chất liẹu vỏ nhựa 

hoặc sắt 

Cái 5 

19 Bạc lô ép máy in 
Cặp vòng nhựa 2 đầu lô ép máy 

in dùng cho máy in HP, Canon 
Bộ 30 

20 Backup kéo giấy máy in 
Điều khiển kéo giấy mỗi lần in 

dùng cho máy in HP, Canon 
Cái 10 

21 Lô cuốn giấy máy in 
Điều khiển kéo giấy mỗi lần in 

dùng cho máy in HP, Canon 
Cái 50 

22 Khay đỡ giấy máy in 

Chất liệu nhựa, dùng đỡ khi 

giấy in ra dùng cho máy in HP, 

Canon 

Cái 5 

23 Khay đựng giấy máy in 
Chất liệu nhựa, dùng đựng giấy 

in dùng cho máy in HP, Canon 
Cái 5 

24 
Main nguồn máy in canon 

2900 

Cấp nguồn cho tất cả các hoạt 

động của máy ion, dùng cho 

máy in: Canon 2900/3000/ HP 

1010 - 1020 Điện áp vào 220V 
Cái 5 

25 Bộ Sensor máy in 
Cảm biến nhận giấy ra và vào 

dùng cho máy in HP, Canon 
Bộ 5 

26 

Tấm mạch in đã lắp ráp Nasun 

H61-DDR3-LGA 1155- 

1000Mbps 

- Chipset: Intel H61 

- DDR3 1600/1333/1066 MHz  

2 x DDR3 DIMM Memory 

- CPU: Socket 1155 

- Cạc đồ họa: VGA onboard 

- Hỗ trợ CPU: Từ chíp G - Core 

i3/ i5/ i7 

Cái 2 



27 

Tấm mạch in đã lắp ráp Nasun 

H81-DDR3-LGA1150-

100Mbps 

- Chípset: Intel H81 

- CPU: Socket 1150 

- DDR3 1600/1333/1066 MHz  

2 x DDR3 DIMM Memory 

- Cạc đồ họa: VGA onboard 

- CPU hỗ trợ: for 4th 

Generation Core™ i7/Core™ 

i5/Core™ 

i3/Pentium®/Celeron® Hỗ trợ 

Intel® 22 nm 

Cái 2 

28 

Tấm mạch in đã lắp ráp Nasun 

h110-ddr4-lga1151 - 

1000mbps 

- Chíp sét: Intel H110 

- CPU: Socket 1155 

- Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 

32GB 

- Cạc đồ họa: VGA onboard 

- Hỗ trợ CPU: Support intel® 

Socket 1151 for 7th/6th 

Generation Core™ i7/Core™ 

i5/Core™ 

i3/Pentium®/Celeron® 

Processors 

Cái 2 

29 

Thanh RAM của máy DDR3 

1600MHz 8GB, UDIMM, 

288Pin ; Model 

HKED3081BAA2A0ZA1 8G; 

Hãng sản xuất: Hangzhou 

Hikstorage Technology Co., 

Ltd.; mới 100%; Hiệu 

HIKVISION 

Bộ nhớ Ram máy vi tính 

- RAM: DDR3  

- Dung lượng: 8GB 

- Bus: 1600Mhz 

Cái 5 

30 

Bộ nhớ trong Kingston Fury 

8GB D4 - 3200U c16 Beast 

Black (KF432C16BB/8) 

Bộ nhớ Ram máy vi tính 

- Ram: DDR4  

- Dung lượng: 8GB 

- Bus: 3200Mhz 

Cái 5 

31 
Ổ cứng Kingspec 120GB 

interface SATAIII_ P3-120 

- Kích thước: 2.5 inch 

- Chuẩn cắm : Sata 3 

- Dung lượng: 120GB 

- Tốc độ đọc/ghi: 570MB/s - 

520MB/s 

Cái 8 

32 

Ổ cứng 2.5" SATA III 

LEXAR 128GB LNS100- 

128RB 

- Kích thước: 2.5 inch 

- Chuẩn cắm : Sata 3 

- Dung lượng: 128GB 

- Tốc độ đọc/ghi: 570MB/s - 

520MB/s 

Cái 10 

33 

Ổ cứng 2.5" SATA III 

LEXAR 256GB LNS100- 

256RB 

- SSD SATA III 6Gbs 

- Tốc độ đọc: 520 Mb/s 

- Tốc độ ghi: 450Mb/s 

- Tương thích tốt với cả laptop 

và máy tính để bàn 

Cái 5 



34 Quạt chíp máy tính 

- Hãng Sản xuất: Intel 

- Chất liêu: Hợp kim nhôm, lõi 

đồng 

- Kích thước quạt X95x25mm, 

- Tốc độ quạt: 2200rpm+/-10% 

- Độ ồn: 17 dbA/ Connector: 

3pins 

- Trọng lượng: 200g 

Cái 10 

35 
Nguồn máy tính Orient ATX 

450 

- Hãng sản xuất: Orient 

- Công suất danh định: 450W 

- Đầu cấp điện cho main: 

20+4pins 

- Đầu cấp điện cho hệ thống: 

CPU 4pin/ SATA x 3, ATA x 2 

- Quạt làm mát: Fan 12cm 

- Điện áp vào: 115-230V 

- Kích thước: 86 x 150 x 140 

(mm) 

Cái 5 

36 
Nguồn máy tính Xigmatek 

POLIMA M12 600 (200W) 

- Quạt làm mát: 120mm 

- Tuổi thọ > 120,000 giờ 

- CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 

1 / CPU 4pin * 1/ SATA * 2 / - 

- Molex 4pin * 2 

-  Không vỏ hộp 

- Công suất danh định 450w 

Cái 5 

37 Chuột vi tính Logitech B100 

- Kiểu kết nối: Có dây 

- Dạng cảm biến: Optical 

- Độ phân giải: 800 DPI 

- Màu sắc: Đen 

Con 10 

38 Chuột vi tính Fuhlen A09B 

- Chuột Fuhlen A09G 

- Kết nối 2.4Ghz tiện lợi 

- Độ phân giải : 1000 DPI 

- Màu: Xanh, đỏ, đen 

Con 5 

39 Bàn PhímLogitech K120 

- Kiểu: Bàn phím thường 

- Kiểu kết nối: Có dây 

- Kích thước: Full size 

- Màu sắc: Đen 

Cái 10 

40 Bàn phím máy tính xách tay 

 Loại sản phẩm: Hàng thay thế 

cho laptop Dell, HP, Asus…. 

- Màu sắc: Đen, trắng 

 - Kiểu chữ keyboard: Tiếng 

anh 

Cái 5 



41 Sạc máy tính xách tay dell 

- Loại sản phẩm: Hàng thay thế 

cho laptop Dell, HP, Asus…. 

- Màu sắc: Đen 

 - Điện áp đầu vào: 100 - 240V 

- Điện áp đầu ra: 19.5V, 18.5V 

Cái 5 

42 Bình lưu điện 

-  Ắc quy P12V – 7,5Ah 

- Điện áp 12V, Dung lượng 

7,5Ah 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kiểu ắc quy: (Khô, kín khí và 

không cần bảo dưỡng) 

- Kích thước: L:151 – W:65 – 

H:95 mm 

Cái 5 

43 Vỏ cây máy tính 

Vật liệu: SECC phủ đen, Plastic 

ABS, Hỗ trợ: 2.5 "", 3.5"" x 2 / 

ODD 3.5"" x 1 

Khe mở rộng: 7 slots 

Hỗ trợ Mainboard: ATX, 

Micro-ATX, ITX 

Cổng kết nối: USB1.1 x2 - 

Audio in/out x 1 (HD Audio) 

Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm 

Hỗ trợ VGA 330mm 

Cái 3 

44 Mực đổ siêu mịn HGT 2.5k 

Dùng cho các loại Catridge 

mực: 

12A/05A/05A/78A/76A….. 

Loại mực : Mực bột 

Trọng lượng: 140gram 

Màu : Đen   

Lọ 300 

45 
Mực chai Brother TN 

B022/TN2385/XeroxP115/225 

Mực chai Brother TN B022 

- Dùng cho các loại Catridge 

mực: Brother TN - B022, TN - 

B023, ricoh sp230…. 

- Loại mực : Mực bột 

- Trọng lượng: 80gram 

- Màu : Đen   

Lọ 12 

46 
Bộ định tuyến TP-LINK 

300M, 2.4GHz, TL-WR840N 

- Tốc độ WIFI: 300Mbps 

- Chuẩn kết nối: Chuẩn N 

- Angten: 2 Ăng-ten ngoài 

- Cổng kết nối: 1 cổng WAN 

10/100 Mbps 

- 4 cổng LAN 10/100 Mbps 

- Tốc độ LAN: 10/100Mbps 

- Công nghệ Mesh: Không 

Cái 5 



47 

Bộ định tuyến TP-

LINK300M, 2.4GHz, TL-

WR820N 

- Băng tần Wifi: 300Mbps 

- Angten: 2 Ăng-ten ngoài 

- Cổng kết nối: 1 x Cổng 10/100 

Mbps WAN 

2 x Cổng 10/100 Mbps LAN 

- Tốc độ LAN: 10/100Mbps 

- Chuẩn kết nối: Chuẩn N 

Cái 5 

48 
Dây cáp mạng UTP CAT5 

DS-1LN5EUEC0 

- 8 Lõi đồng nguyên chất 

99.97%. 

- Đường kính lõi đồng 

0.450±0.005mm. 

- Độ dày vỏ 0.50±0.05mm. 

- Đường kính dây 4.7±0.4mm. 

- Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. 

- Vật liệu vỏ dây: PVC. 

- Chiều dài cuộn dây: 

305±1.5m. 

mét 600 

49 
Thiết bị chuyển mạch TP-

Link, TL_ SF1005D 

Swith chia mạng 5 cổng RJ45 

10/100Mbps với kỹ thuật chiếm 

quyền điều khiển cáp (Auto-

Negotiation) và hỗ trợ tính năng 

MDI / MDIX 

- Công nghệ xanh giúp tiết kiệm 

điện năng lên đến 60% 

- Kiểm soát lưu lượng IEEE 

802.3x mang lại khả năng 

chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy 

- Hộp bằng nhựa, thiết kế để 

bàn 

Cái 5 

50 
Hộp mực in có mực CBT-

CE505A 

- Dùng cho máy in: HP 2035/ 

2035N/ 251DN 

- Màu sắc: Đen trắng 

- Số trang in: 2000 Trang A4 

với bản in có độ phủ mực 5% 

hộp 2 

51 
Hộp mực in có mực CBT-

CF276A 

- Dùng cho máy in: Canon, HP 

- Màu sắc: Đen trắng 

- Số trang in: 2000 Trang A4 

với bản in có độ phủ mực 5% 

hộp 2 

52 Lô cuốn giấy máy Scan 
Dùng kéo giấy bản gốc máy 

scan 
bộ 2 



53 
Thiết bị chuyển mạch TP-

Link, TL_ SF1008D 

- Swith chia mạng 8 cổng RJ45 

10/100Mbps với kỹ thuật chiếm 

quyền điều khiển cáp (Auto-

Negotiation) và hỗ trợ tính năng 

MDI / MDIX 

- Công nghệ xanh giúp tiết kiệm 

điện năng lên đến 60% 

- Kiểm soát lưu lượng IEEE 

802.3x mang lại khả năng 

chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy 

- Hộp bằng nhựa, thiết kế để 

bàn 

Cái 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời số:         /TM-TTYT, ngày 18/02/2025) 

 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Mã số thuế: 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: ……………… 

  

Báo giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt   

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                                                                  

  

 

STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ 

thuật 
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá  

 

Thành 

tiền 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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